Danh sách tổ chức hành nghề xử lý xông hơi khử trùng xuất nhập khẩu

	TT
	Tên công ty
	Địa chỉ
	Mã số ISPM 15
Methyl bromide

	1
 
 
 
 
 
 
	Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFC)
	29 Tôn Đức Thắng – Quận I – TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3822 8097
Web.: https://www.vfc.com.vn/
Email: info@vfc.com.vn
	VN - 009 
MB

	
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam tại phía Bắc
	Số 147 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội
	VN - 009 
MB

	
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam tại Đà Nẵng
	Số 292, đường 2/9, Thành phố Đà Nẵng
	VN - 009 
MB

	
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam tại Quy Nhơn
	Số 263, Đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
	VN - 009 
MB

	
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam tại Nha Trang
	Lô 2-4-6, Đường A1 KĐT Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
	VN - 009 
MB

	
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam tại Tp Hồ Chí Minh
	Số 37, Đường Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
	VN - 009 
MB

	
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam tại Cần Thơ
	Lô 30A3-3, Khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ
	VN - 009 
MB

	2
 
 
	Công ty cổ phần Giám định và Khử trùng FCC
	Số 45 Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 028. 3822 3183 - 028. 3829 7857
Email: fcc@fcc.com.vn
Web.: https://www.fcc.com.vn/
	VN - 010 
MB

	
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Giám định và khử trùng FCC Quy Nhơn
	92 đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Thị Nại, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
	VN - 010 
MB

	3
	Công ty TNHH Giám định Vinacontrol Thành phố Hồ Chí Minh
	Số 80 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 28 39316323
Web.: http://vinacontrol.com.vn/
Email: vinahochiminh@vinacontrol.com.vn
	VN - 007 
MB

	4
	Công ty CP Giám định Cà phê và hàng hoá xuất nhập khẩu (CAFE CONTROL)
	228A đường Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84.28.3820 7552 / 53 - 3820 6214
Web.: http://cafecontrol.com.vn/
Email : cafecontrol@hcm.fpt.vn
	VN - 008 
MB

	5
 
 
 
	Công ty cổ phần Trừ mối Khử trùng 
(TCFC)
	31B Hải Triều  – Quận I – TP. Hồ Chí Minh
Web.: www.tcfc.com.vn
Email: tcfc@tcfc.com.vn
	VN - 001 
MB

	
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Trừ mối - Khử trùng
	Số 33, ngõ 2, phố Vương Thừa Vũ, P. Khương Trung, Q. Đống Đa, Hà Nội
	VN - 001 
MB

	
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Trừ mối - Khử trùng tại Hải Phòng
	Số 32/52, đường Chùa Vẽ, P. Đông Hải 1, Q. Hải An, TP. Hải Phòng
	VN - 001 
MB

	
	Công ty Cổ phần Trừ mối - Khử trùng Chi nhánh Cần Thơ
	Số 13 Tân Trào, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
	VN - 001 
MB

	6
 
 
	Công ty cổ phần Giám định Đại Việt
	115 Võ Văn Tần, Phường 6, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh
Web.: http://www.davicontrol.com.vn/
Email: fumigation@davicontrol.com.vn
	VN - 004 
MB

	
	Chi nhánh Công ty cổ phần Giám định Đại Việt tại TP. Hồ Chí Minh
	Số 78, Đường 55, KDC 50HA, Phường Cát Lái, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí  Minh 
	VN - 004 
MB

	
	Chi nhánh Công ty cổ phần Giám định Đại Việt tại Hải Phòng
	Tòa nhà Thành Đạt 1, Số 630, Lê Thánh Tông, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng
	VN - 004 
MB

	7
 
 
	Công ty cổ phần Khử trùng  - Trừ Mối Việt Nam
(VFTC)
	Số 15B – Lô 15,  Khu Định Công mới Thanh Xuan, Hanoi
Điện thoại: 04.38699999
Web.: https://khutrungchongmoi.com/
Email: vftchp@gmail.com
	 

	
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Khử trùng trừ mối Việt Nam
	Số 4/193 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
	VN-006-1 
MB

	
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Khử trùng - Trừ mối Việt Nam
	Số 12/1 đường số 1, khu phố 1, phường Bình
Trưng Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
	VN-006-2 
MB

	8
 
	Công ty Cổ phần Khử trùng Nam Việt           
	Lô C19A KCN Lê Minh Xuân, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0835127347
Website: www.namvietnfc.com
Email: info@namvietnfc.com
	VN - 014 
MB

	
	Công ty Cổ phần Khử trùng Nam Việt - Chi nhánh Quy Nhơn
	Lô B423 Sư đoàn 3 SaoVàng, Phường Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
	VN - 014 
MB

	9
	Công ty TNHH TM -  DV Âu Châu        
	Số 930 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Web.: https://europestcontrol.com.vn/
Điện thoại: 0283 727 34 68
Email: Info@europestcontrol.com.vn
	VN - 017 
MB

	10
	Công ty SGS Việt Nam LTD.                   
	Số 198, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Chí Minh
Email: sgs.vietnam@sgs.com
Điện thoại: 028 39351920
Web.: https://www.sgs.vn/
	VN - 019 
MB

	11
	Chi nhánh Công ty TNHH Intertek Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh                              
	Tầng 5, 6, 7, Sảnh D, Tòa nhà S.O.H.O Biz, Số 38 Huỳnh Lan Khanh, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Web.: https://www.intertek.vn/
Email: web.iao-vnm@intertek.com
Điện thoại: 028 6297 1099
	VN - 021 
MB

	12
	Công ty cổ phần Khánh An
	Số 1/59/292 Lạch Tray, P. Kênh Dương, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng
Web.: http://khanhanjsc.com/
Email: khutrungkhanhan@gmail.com
Điện thoại: 0225.3.533.471 / 0968.60.1268 - 0983.248.198
	VN - 023 
MB

	13
	Công ty Cổ phần VietGreen
	116/61 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. 
	VN - 026 
MB

	14
	Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Đông Địa Trung Hải
	P.211/407, tòa nhà Khải Vận, 92 Nam Kỳ Khởi  Nghĩa, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh; 
Điện thoại: 08.39.144.966; Fax: 08.38.218.875; Email: omsc@hcm.vnn.vn
	VN - 027 
MB

	15
	Công ty TNHH Cotecna Việt Nam
	Tầng 3, chung cư Khánh Hội 2, số 360A, đường Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, TP. Hồ Chí Minh
Web.: https://www.cotecna.com/en/locations/vietnam
Email: cotecna.hcmc@cotecna.com.vn
Điện thoại: 08. 38 243 993; Fax: 08. 38 243 883
	VN - 028 
MB

	16
	Công ty Cổ phầm Giám định Khử trùng Vietnamcontrol
	Văn phòng: Số 136 Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 1800 55 68 36
Email : info@vietnamcontrol.com
Website : http://www.vietnamcontrol.com
	VN - 029 
MB

	17
	Công ty Cổ phần Trừ mối Khử trùng Hà Nội
	Số 78, phố Cự Lộc, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Web.: https://tcfchanoi.vn/
Email: tcfchanoi@gmail.com
Điện thoại: 024.35690353
	VN - 030 
MB

	18
	Công ty Cổ phần Vina Crop Sciene
	3/6A Nguyễn Văn Thủ, P. Đakao, Quận 1, TP. HCM
Web.: http://vincrop.com/
Email: info@vincrop.com - hai@vincrop.com
Điện thoại: 08. 39101985
	VN – 031 
MB

	19
	Công ty TNHH MTV Trừ mối khử trùng Hoa Phát
	Số 020 Hồ Tùng Mậu, P. Phố Mới, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Điện thoại: 02143832689
	VN – 032 
MB

	20
	Công ty TNHH  Trừ mối – Khử trùng Quốc tế
	Số 214/41 Mai Anh Đào, F8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Email: Khutrungquocte.hcm@gmail.com
Website:https://khutrungquocte.vn/
Điện thoại: 0913400687
	VN - 034 
MB

	21
	Công ty CP Giám định Đại Minh Việt
	Số 10 Tôn Thất Thuyết, phường 18, quận 4, TP. Hồ Chí Minh
 Điện thoại: 0363033352.1 ext Hotline: 091.174.5657 (Zalo)
 Email: info@dmvcontrol.com
	VN - 033 
MB

	22
	Công ty CP Khử trùng và Hỗ trợ phát triển nông nghiệp Việt Trung
	Thửa 300, tỉnh lộ 834, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
Điện thoại: 0907650997
	VN - 035 
MB

	23
	[bookmark: RANGE!B44]Công ty TNHH Khử trùng Quốc tế
	[bookmark: RANGE!D44]450/6 đường 442, KP2, P. Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh
Web.: https://www.khutrungquocte.com/
Email: ifc@khutrungquocte.com
Điện thoại: 0909 944 221; 028.62808897 
	VN - 036 
MB

	24
	Công ty TNHH Bureau Veritas Việt Nam
	Số 364, đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 (28) 3812 2196
Email: contact.vn@bureauveritas.com  
Web.: https://www.bureauveritas.vn/
	VN - 037 
MB

	25
	Công ty Cổ phần Windy control
	Số 29/9 đường B3, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 093 200 18 77
	VN-040 
MB

	26
	Công ty TNHH Amprotek Việt Nam
	Số 78/8 A1 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0949826256
	VN-039
MB

	27
	Công ty Cổ phần Trừ mối khử trùng Việt Nam
	số 46/266 Trần Nguyên Hãn, P. Niệm Nghĩa, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng
Email: ctykhutrungvn@gmail.com
Điện thoại: 0931595996
	VN-041
MB

	28
	Công ty Cổ phần Giám định khử trùng quốc tế
	Số 9 DM6-DM8 Cụm làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Điện thoại: 02473040066
	VN-042
MB

	29
	Công ty Cổ phần Big tree 
	Tổ dân phố Kếu - thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
Email: info@ccd-bigfive.com
Điện thoại: 096 270 1382
	VN-043
MB

	30
	Công ty Cổ phần giám định và khử trùng Rice Control
	N26 Đường Muồng Tím, Khu đô thị Phố Đông, Phường Cát Lái, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Email: ricecontrol.vietnam@gmail.com
Điện thoại: 098 836 39 23
	VN-044
MB

	31
	Công ty TNHH 1 TV Dũng Tiến HG
	Thôn Giang Nam, Xã Thanh Thủy, Huyện Vị Xuyên, Tỉnh Hà Giang
Email: cttnhhmtvdungtien@gmail.com
Điện thoại: 0988221089
	VN-045
MB

	32
	Công ty Cổ phần Khử trùng AKNT
	177/57 Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
Email: aknt.fumigation@gmail.com
Điện thoại: 0938581199
	VN-046
MB

	33
	Công ty Cổ phần Giám định Khử trùng Đại Cồ Việt
	58F/16 Bưng Ông Thoàn, Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Email: info@dacocontrol.com
Điện thoại: 0974021661
	VN-047
MB

	34
	Công ty Cổ phần Chứng nhận và giám định Saigoncert
	Số 139 đường Man Thiện, P. Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Email: knknpb9999@gmail.com
Điện thoại: 079 3827777 - 090 3713828
	VN-048 
MB

	35
	Công ty Cổ phần Dịch vụ và giám định Bảo Minh
	Số 85, đường Hoàng Sa, P. Đa Kao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Email: info@baominhinspection.com
Điện thoại: 0911.76.80.08

	VN-049
MB

	36
	Công ty TNHH Giám định hàng hóa Toàn Cầu
	Số 72/41 đường 16, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
	VN-050
MB

	37
	Công ty TNHH THương mại Dịch vụ Khử trùng Liên Việt
	Số 63/44/6, Đường số 8, khu phố 1, P. Linh Xuân, TP. THủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
	VN-051
MB

	38
	Công ty TNHH Giám định và Dịch vụ Hoa Việt
	Số 56B, Lê Tự Tài, phường 4, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
	VN-052
MB

	39
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Giám định và khử trùng FCC tại Đà Nẵng
	19/25 đường Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 
	VN-053
MB




